
UỶ BAN NHÂN DÂN 

   XÃ NGHĨA HOÀ

A Trồng trọt Ha 1.458,00 1490,0 1670,0 114,5 1460,0 1460,5 1462,0

I Cây lương thực Ha 142,00 140,0 138,0 97,2 138,5 139,0 139,0

1 Lúa Ha 128,00 123,0 124,0 96,9 128,0 128,0 128,0

NS Tạ/ha 53,20 51,8 54,7 102,8 52,2 52,5 53,0

SL Tấn 680,96 637,0 678,4 99,6 668,2 672,0 678,4

a Lúa Đông xuân Ha 60,00 55,0 56,0 93,3 60,0 60,0 60,0

NS Tạ/ha 58,00 54,0 58,0 100,0 56,5 56,5 56,5

SL Tấn 348,00 297,0 297,0 85,3 339,0 339,0 339,0

b Lúa nước vụ Mùa Ha 68,00 68,0 68,0 100,0 68,0 68,0 68,0

NS Tạ/ha 49,00 50,0 52,0 106,1 48,0 48,0 48,0

SL Tấn 333,20 340,0 353,6 106,1 326,4 326,4 326,4

c Lúa cạn Ha 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

NS Tạ/ha

SL Tấn

2 Ngô Ha 14,00 17,0 14,0 100,0 10,5 11,0 11,0

NS Tạ/ha 58,30 59,1 58,1 99,6 52,3 52,5 53,0

SL Tấn 81,62 100,4 81,3 99,6 54,6 54,6 54,6

a Vụ Đông Xuân Ha 2,50 3,0 3,0 120,0 2,5 2,5 2,5

NS Tạ/ha 50,50 50,0 51,0 101,0 52,0 52,0 52,0

SL Tấn 12,63 15,0 15,3 121,2 13,0 13,0 13,0

b Vụ Mùa Ha 11,50 14,0 11,0 95,7 8,0 8,5 8,5

NS Tạ/ha 60,00 61,0 60,0 100,0 52,3 52,5 53,0

SL Tấn 69,00 85,4 66,0 95,7 41,6 41,6 41,6

Ngô ĐP Ha 0,0 0,0 0,0 0,0

NS Tạ/ha

SL Tấn

Tr.Ngô lai Ha 11,50 14,0 11,0 95,7 8,3 8,5 9,0

NS Tạ/ha 55,00 61,0 60,0 109,1 52,3 52,5 53,0

SL Tấn 63,25 85,4 66,0 104,3 41,6 41,6 41,6

II Cây có củ Ha 7,00 8,0 10,0 142,9 4,0 4,0 4,0

1 Sắn Ha 1,00 4,0 2,0 200,0 0,0 0,0 0,0

NS Tạ/ha 190,00 180,0 180,0 94,7

SL(tươi) Tấn 19,00 72,0 36,0 189,5

2 Khoai lang Ha 6,00 4,0 8,0 133,3 4,0 4,0 4,0

NS Tạ/ha 107,00 106,0 106,0 99,1 85,0 85,0 85,0

SL(tươi) Tấn 64,20 42,4 84,8 132,1 34,0 34,0 34,0

III Cây thực phẩm Ha 50,00 59,0 56,0 112,0 50,5 52,0 54,0

1 Đậu các loại Ha 11,00 11,0 8,0 72,7 12,5 13,0 13,0

NS Tạ/ha 10,40 10,2 10,0 96,2 10,4 10,0 10,3

SL Tấn 11,44 11,2 8,0 69,9 13,0 13,0 13,5

a Đậu vụ Đông Xuân Ha 4,00 2,0 0,0 3,5 3,5 4,0

NS Tạ/ha 11,50 11,0 0,0 10,0 10,0 10,0

SL Tấn 4,60 2,2 0,0 3,5 3,5 4,0

b Đậu vụ Mùa Ha 7,00 9,0 8,0 114,3 9,0 9,0 9,0

NS Tạ/ha 9,70 10,0 10,0 103,1 10,5 10,5 10,5

SL Tấn 6,79 9,0 8,0 117,8 9,5 9,5 9,5

2 Rau các loại Ha 39,00 48,0 48,0 123,1 38,0 39,0 41,0

NS Tạ/ha 116,80 114,4 115,5 98,9 105,0 105,0 105,0

SL Tấn 455,52 549,0 554,5 121,7 399,0 409,5 430,5

a Vụ Đông Xuân Ha 14,00 18,0 25,0 178,6 16,0 17,0 18,0

NS Tạ/ha 120,00 115,0 116,0 96,7 105,0 105,0 105,0

SL Tấn 168,00 207,0 290,0 172,6 168,0 178,5 189,0
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b Vụ Mùa Ha 25,00 30,0 23,0 92,0 22,0 22,0 23,0

NS Tạ/ha 115,00 114,0 115,0 100,0 105,0 105,0 105,0

SL Tấn 287,50 114,0 264,5 92,0 220,0 220,0 220,0

IV Cây CNNN Ha 22,00 15,0 19,0 86,4 15,0 15,0 15,0

1 Lạc Ha 18,00 15,0 19,0 105,6 15,0 15,0 15,0

NS Tạ/ha 16,00 17,0 17,0 106,3 13,5 13,5 13,5

SL Tấn 28,80 25,5 32,3 112,2 20,3 20,3 20,3

V Cây hàng năm khác Ha 4,00 4,0 4,0 100,0 4,0 4,0 4,0

T.đó Cỏ chăn nuôi Ha 2,00 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 2,0

NS Tạ 3.650,00 3650,0 3650,0 100,0 3700,0 3700,0 3700,0

SL Tấn 730,00 730,0 730,0 100,0 740,0 740,0 740,0

VI Cây CNDN Ha 1.130,00 1128,0 1292,0 114,3 1130,0 1130,0 1130,0

1 Cao su 22,00 22,0 40,0 181,8 22,0 22,0 22,0

- Diện tích hiện có Ha 22,00 22,0 0,0 22,0 22,0 22,0

+ Nhân dân " 22,00 22,0 40,0 181,8 22,0 22,0 22,0

- Trồng mới (TM+T.Canh) " 0,0 0,0 0,0

- Trong đó trồng Tái canh " 0,0 0,0 0,0

- KTCB " 0,0 0,0 0,0

- K.Doanh " 22,00 22,0 40,0 181,8 22,0 22,0 22,0

NS Tạ 13,20 13,5 14,0 106,1 13,0 13,5 13,5

SL (mủ khô) Tấn 29,04 29,7 56,0 192,8 28,6 29,7 29,7

- Diện tích chặt bỏ (tổng) Ha

2 Cà phê 1.075,00 1073,0 1176,0 109,4 1072,0 1072,0 1072,0

- Diện tích hiện có Ha 1.075,00 0,0 1072,0 1072,0 1072,0

+ Nhân dân " 1.075,00 1073,0 1176,0 109,4 1072,0 1072,0 1072,0

- Trồng mới (TM+T.canh) " 3,00 2,0 1,0 33,3 65,0 60,0 50,0

- Trong đó tái canh " 45,00 15,0 16,0 35,6 65,0 60,0 50,0

- KTCB " 157,00 147,0 150,0 95,5 142,0 136,0 129,0

- K.Doanh " 918,00 926,0 1.009,0 109,9 865,0 876,0 893,0

NS Tạ 33,00 34,0 27,0 81,8 36,5 37,0 37,0

SL (cà phê nhân) Tấn 3.029,40 3148,4 2724,3 89,9 3157,3 3241,2 3304,1

3  Điều Ha 17,00 16,0 34,0 200,0 20,0 20,0 20,0

Trồng mới  (TM+T.canh) " 0,00 0,0

- Trong đó tái canh " 0,00 0,0 0,0 0,0 20,0

KTCB " 10,00 8,0 0,0 7,0 5,0 8,0

K.Doanh " 7,00 8,0 11,0 157,1 13,0 15,0 20,0

NS Tạ 7,50 8,0 8,0 106,7 7,9 8,3 8,5

SL Tấn 5,25 6,4 8,8 167,6 10,3 12,5 17,0

4 Cây tiêu Ha 16,00 17,0 24,0 150,0 16,0 16,0 16,0

Trồng mới  (TM+T.canh) Ha 0,00 0,0 0,0 0,0

- Trong đó tái canh " 0,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KTCB " 3,00 8,0 2,0 66,7 0,0 0,0 0,0

K.Doanh " 13,00 8,0 22,0 169,2 16,0 16,0 16,0

NS Tạ 37,50 8,0 38,0 101,3 37,4 37,5 38,0

SL Tấn 48,75 6,4 83,6 171,5 59,8 60,0 60,8

5 Mắc ca Ha 18,0

Trồng mới " 8,0

KTCB " 16,0

K.Doanh " 2,0

NS Tạ 25,0

SL Tấn 5,0

VII
Cây ăn quả, cây dược liệu, 

cây lâu năm khác,…
Ha 103,00 136,0 151,0

146,6
118,0 116,5 116,0

1  Cây ăn quả Ha 36,00 75,0 108,0 300,0 44,5 43,0 42,5

a Chanh leo Ha 9,00 15,0 16,0 177,8 12,0 10,0 8,0

Trồng mới " 2,00 6,0 9,0 450,0

K.Doanh " 7,00 9,0 9,0 128,6 12,0 10,0 8,0
NS Tạ/ha 710,00 715,0 715,0 100,7 700,0 700,0 700,0

SL Tấn 497,00 643,5 643,5 129,5 840,0 700,0 560,0
b Chuối Ha 1,00 2,0 7,0 700,0 1,0 1,0 1,0

Trồng mới " 0,00 0,5
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KTCB " 0,30 0,5 0,0 0,3 0,3 0,3
K.Doanh " 0,70 1,0 1,0 142,9 0,7 0,7 0,7

NS Tạ/ha 200,00 200,0 200,0 100,0 200,0 200,0 200,0
SL Tấn 14,00 14,0 14,0 100,0 14,0 14,0 14,0

c Sầu riêng Ha 18,00 43,0 75,0 416,7 22,0 22,0 23,0
Trồng mới " 3,00 2,0 5,0 166,7 2,0 2,0 3,0
KTCB " 8,00 32,0 55,0 687,5 9,5 8,0 6,0
K.Doanh " 7,00 11,0 15,0 214,3 10,5 12,0 14,0

NS Tạ/ha 78,00 75,0 65,0 83,3 84,5 82,0 83,0

SL Tấn 54,60 82,5 97,5 178,6 88,7 98,4 116,2
d Bơ Ha 7,00 6,0 4,0 57,1 8,5 9,0 9,5

Trồng mới " 0,00 0,5 0,5 0,5
KTCB " 4,50 3,0 1,0 22,2 3,5 3,0 2,5

K.Doanh " 2,50 3,0 3,0 120,0 4,5 5,5 6,5
NS Tạ/ha 51,00 50,0 50,0 98,0 50,0 50,0 50,0

SL Tấn 12,75 15,0 15,0 117,6 22,5 27,5 32,5
f  Cây ăn quả khác Ha 1,00 9,0 6,0 600,0 1,0 1,0 1,0

Trồng mới " 7,0

KTCB " 7,0

K.Doanh " 2,0

2  Cây dược liệu Ha 2,00 1,0 3,0 150,0 3,5 3,5 3,5
Trồng mới "
KTCB "
K.Doanh "

b Đinh lăng Ha 1,00 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Trồng mới "
KTCB " 1,00 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0
K.Doanh " 0,5

NS lá tươi Tạ/ha
SL lá tươi Tấn

c Sa chi Ha 0,00 0,0 2,0 2,0 2,0
Trồng mới " 2,0 2,0 2,0
KTCB "
K.Doanh "

NS hạt Tạ/ha
SL hạt Tấn

c Cây dược liệu khác Ha 1,00 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5
Trồng mới "
CSKTCB "
K.Doanh "

3  Cây lâu năm khác (Bời lời) " 65,00 60,0 40,0 61,5 70,0 70,0 70,0

B Chăn nuôi 5.745,0 5.910,0 6.135,0

Đàn trâu 0,0 0,0

Đàn bò Tấn 307,0 350,0 350,0 114,0 335,0 340,0 345,0

 Tỷ lệ bò lai %

Đàn lợn con 947,0 820,0 1.050,0 110,9 1.250,0 1.300,0 1.400,0

Tỷ lệ lợn lai %

Sản lượng thịt hơi các loại Tấn

Thịt trâu bò hơi Tấn 1,5 10,5 21,0 1.368,1 51,0 53,0 55,0

 Thịt heo hơi Tấn 7,1 131,0 150,0 2.120,4 180,0 185,0 190,0

Đàn dê Con 75,0 119,0 250,0 333,3 110,0 120,0 140,0

Đàn ong 0,0 0,0

Gia cầm Con 27.435,0 2.515,0 22.000,0 80,2 2.800,0 2.900,0 3.000,0

Động vật khác (chó) Con 1.250,0 1.250,0 1.250,0

C LÂM NGHIỆP

a) Lâm sinh

- Khoán bảo vệ rừng
Nghìn 

ha

- Khoanh nuôi rừng tái sinh
Nghìn 

ha

- Trồng rừng tập trung
Nghìn 

ha

  Trong đó:

  + Rừng phòng hộ đặc dụng
Nghìn 

ha
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  + Rừng sản xuất và trồng 

thay thế

Nghìn 

ha

- Trồng cây phân tán ha 0,0 0,0 0,0

- Chăm sóc rừng trồng
Nghìn 

ha

- Tỷ lệ che phủ rừng %

b) Khai thác gỗ

- Tổng số gỗ khai thác
Nghìn 

m3

  Trong đó:

  + Gỗ tự nhiên
Nghìn 

m3

  + Gỗ rừng trồng
Nghìn 

m3

- Diện tích giao khoán QLBVR

- Diện tích chăm sóc rừng
nghìn 

ha

Trong đó: Chăm sóc rừng 

phòng hộ

nghìn 

ha

D THỦY SẢN

Diện tích Ha 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Diện tích nuôi trồng Ha 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Diện tích khai thác tự nhiên Ha

Tổng sản lượng Tấn 1,3 0,8 1,4 1,4 1,4

Sản lượng khai thác Tấn

Sản lượng nuôi trồng Tấn 1,4 1,4 1,4

Trong đó: Cá nuôi Tấn

E Phát triển nông thôn

Tỷ lệ dân số nông thôn sử 

dụng nước hợp vệ sinh % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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